
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM CHÂU 

 
    Số:           /UBND -CSXH 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

757/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 

của Bộ Lao động – TB&XH và các 

tiêu chí, chỉ tiêu và hồ sơ lĩnh vực Lao 

động, xã hội thuộc bộ tiêu chí về xã 

NTM, nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2022-2025  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Cẩm Châu, ngày       tháng 9  năm 2022 

 

Kính gửi:    - Thành viên BCĐ các Chương trình MTQG xã; 

- Các ngành, công chức chuyên môn có liên quan  

Thực hiện Quyết định số 757/QĐLĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 

lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;. Hướng dẫn 

số 04/HD –SLĐTBXH ngày 08/9/2022 của Sở Lao động thương binh và xã hội 

tỉnh Thanh Hóa về Thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và hồ sơ lĩnh vực lao động, xã 

hội thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới; nông thôn mới nâng cao trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 2025. 

Chủ tịch UBND xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Các thành viên BCĐ các Chương trình MTQG xã, các ngành, các công chức 

chuyên môn có liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, tiến hành rà soát, đánh giá 

mức độ hoàn thành và duy trì các tiêu chí xã nông thôn mới bao gồm: (1) Tiêu chí 

số 11 về Nghèo đa chiều; (2) Tiêu chí số 12 về Lao động; (3) Chỉ tiêu 18.5. Đảm 

bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ 

sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

trên địa bàn; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời 

sống xã hội (thuộc tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). 

(Có danh sách phân công và các văn bản hướng dẫn kèm theo)./. 

 
  Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, CS 

 CHỦ TỊCH 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC TIÊU CHÍ 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /UBND – CSXH  ngày      tháng  9 năm 2022 

của UBND xã Cẩm Châu) 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu  
Người phụ trách 

1 

Tiêu chí số 

11: Nghèo 

đa chiều 

Tỷ lệ hộ nghèo  đa chiều giai đoạn 

2022-2025 < 6,5% 

Hoàng Thị Thương 

- CSXH 

2 

Tiêu chí số 

12: Lao 

động  

12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

(áp dụng đạt cho cả nam và nữ) 
≥75% 

Hoàng Thị Thương 

- CSXH 

Phạm Thị Liên –

VP -TK 
12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có 

bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt 

cho cả nam và nữ) 

≥25% 

3 

Tiêu chí số 

18: Hệ 

thống chính 

trị và tiếp 

cận pháp 

luật 

18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và 

phòng chống bạo lực gia đình; 

phòng chống bạo lực trên cơ sở 

giới; phòng chống xâm hại trẻ em; 

bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); 

bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị 

tổn thương trong gia đình và đời 

sống xã hội  

Đạt 

 

3.1 

Nội dung 1: Có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy 

cấp xã hoặc có ít nhất 01 nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã. Nữ 

lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã bao gồm: Bí thư Đảng ủy xã, Phó bí 

thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Phó chủ tịch 

hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBND 

xã hoặc có cán bộ nữ được quy hoạch để khi khuyết thực hiện 

bố trí vào vị trí chủ chốt này theo quy định.  

Phùng Văn Minh – 

Văn phòng Đảng 

ủy 



Hồ sơ: (1) Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc chuẩn y của 

cấp có thẩm quyền. (2) Danh sách quy hoạch cán bộ chủ chốt 

cấp xã có phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 

3.2 

Nội dung 2: Có ít nhất 30% phụ nữ tham gia hợp tác xã, 

dự án giảm nghèo, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

sản phẩm chủ lực hoặc mô hình phát triển kinh tế nông thôn 

hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi 

trường). 

Hồ sơ: Hồ sơ: Danh sách người tham gia hợp tác xã, mô 

hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực hoặc 

mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích 

hợp đa giá trị (Biểu số 4, Biểu số 5, tiêu chí 12). 

Phạm Thị Yến – 

Chủ tịch  Hội phụ 

nữ xã 

3.3 

Nội dung 3: Không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn; 

tỷ số giới tính khi sinh đảm bảo đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch số 

193/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh (tỷ số giới tính khi sinh 

ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống). 

Hồ sơ: (1) Biên bản xác nhận của Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội với xã (Tư pháp, Công an) công nhận xã không 

có trường hợp tảo hôn, cưỡng hôn (Mẫu số IV.1). (2) Biên bản 

thẩm tra (hoặc xác nhận) của Trung tâm y tế cấp huyện xác 

nhận tỷ lệ giới tính khi sinh (Mẫu số IV.2).  

- Triệu Văn Thắng, 

Hà Minh Công, 

Cao Văn Tuyên 

phụ trách nội dung 

không có trường 

hợp tảo hôn, cưỡng 

hôn. 

- Hà Văn Sinh 

trưởng trạm y tế 

phụ trách nội dung 

tỷ lệ giới tính khi 

sinh 

 

3.4 

Nội dung 4: Có ít nhất 01 địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở 

cộng đồng đạt chuẩn hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, 

bạo lực gia đình theo quy định tại Quyết định số 1814/QĐ-

LĐTBXH ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tiêu 

chuẩn tạm thời về điều kiện tối thiểu của địa chỉ tin cậy - nhà 

tạm lánh tại cộng đồng và Công văn số 1180/SLĐTBXXH-

TEBĐG ngày 12/5/2020 của Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội về việc triển khai thực hiện Mô hình Địa chỉ tin cậy – 

Nhà tạm lánh tại cộng đồng 

Hoàng Thị Thương 

- CSXH 



 

 

3.5 

Nội dung 5: Nội dung 5: Bố trí người làm công tác bảo vệ 

trẻ em trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động 

không chuyên trách bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã như quyết định, thông báo hoặc quy chế phân công 

nhiệm vụ 

Hoàng Thị Thương 

- CSXH 

3.6 

Nội dung 6: Có Tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em 

cấp xã hoặc Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện 

tốt nhiệm vụ theo quy định (Có quyết định thành lập, quy chế 

làm việc). 

Hoàng Thị Thương 

- CSXH 

3.7 

Nội dung 7: Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa 

bàn được trợ giúp bảo đảm đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-

2030 của tỉnh (Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/4/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa: “95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp”). 

Hoàng Thị Thương 

- CSXH 

3.8 

Nội dung 8: 100% số vụ việc trẻ em bị xâm hại được phát 

hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời theo quy định tại Nghị định 

số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Thông tư số 

13/2021/TT-BLĐTBXH 

Hoàng Thị Thương 

- CSXH 
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